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          DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản 

nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bình Định 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

    Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài 

chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC 

ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính;  

Căn cứ Nghị quyết số    /2015/NQ-HĐND ngày  /12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài 

sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý 

nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; 

Bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Bình 
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Định quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh 

Bình Định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                                                                                                                                      

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                        
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL của Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực HĐND,UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP, CV; 

- TT Công báo; 

- Lưu: VT, K17.                                                                                       
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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
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                                                           ———— 

QUY ĐỊNH 

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2015/QĐ-UBND  

ngày    /12/2015 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng. 

1. Quy định này quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh đầu tư, 

mua sắm tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh do ngân sách địa phương 

đảm bảo.  

3. Tài sản nhà nước bao gồm: trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với 

đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, 

trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định. 

4. Tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Quyết định này, bao gồm:  

- Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: 

Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật, quyền sử dụng đất, giao ngân sách để các 

cơ quan, tổ chức đơn vị đầu tư, xây dựng, mua sắm, sữa chữa. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà nước giao tài sản bằng hiện 

vật, quyền sử dụng đất, giao ngân sách để các cơ quan, tổ chức đơn vị đầu tư, 

xây dựng, mua sắm, sửa chữa và tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng 

tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

- Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp: tài sản nhà nước là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác 

gắn liền với đất mà nhà nước giao cho các tổ chức quản lý sử dụng. 
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5. Tài sản nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, 

bao gồm:  

- Tài sản nhà nước đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giao quyền sở hữu cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tài sản mà 

nhà nước giao cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp quản lý, sử dụng mà không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 4 mục này thuộc sở hữu của tổ chức đó.  

- Việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước thuộc kết cấu 

hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia; tài sản sử dụng vào mục 

đích quốc phòng, an ninh quốc gia (trừ Khoản 2, Điều này); tài sản dự trữ quốc 

gia; tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên và đất đai khác 

thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

ệc 

mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh từ 

nguồn kinh phí của địa p ối với các nội 

dung khác còn lạ

 

3. Riêng đối với việc mua sắm máy móc, trang thiết bị làm việc và tài sản 

khác phục vụ công tác chuyên môn từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, 

kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đối ứng chương trình mục 

tiêu quốc gia thuộc các nội dung quy định này và theo thẩm quyền phân cấp phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng thì Thủ trưởng các đơn vị 

quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài 

chính cùng cấp. 

Chương II 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ 

CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP CHƯA TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước. 

PHƯƠNG ÁN 1: 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà nước: 

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (kể cả quyền sử dụng đất), cơ 

sở hoạt động sự nghiệp; 



-5- 

b) Ô tô, phương tiện vận tải khác; 

c) Các tài sản khác có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị 

tài sản. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và cấp tương đương; Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố; các Phòng, ban thuộc huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ dự toán được Ngân sách nhà nước giao 

hàng năm quyết định mua sắm tài sản ngoài khoản 1 Điều này theo đúng tiêu 

chuẩn, định mức quy định và tự chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua 

sắm theo quy định về thực hiện Luật đấu thầu và các văn bản khác có liên quan. 

3. Các trường hợp thật sự cần thiết và cấp bách, căn cứ theo Luật Ngân 

sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định bổ sung Ngân sách để mua 

sắm tài sản nhà nước ngoài dự toán Ngân sách được giao hàng năm của các cơ 

quan hành chính thuộc địa phương quản lý và đơn vị sử dụng tài sản tiến hành 

mua sắm theo đúng quy định của pháp luật. 

PHƯƠNG ÁN 2: 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm: 

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (kể cả quyền sử dụng đất), cơ 

sở hoạt động sự nghiệp; 

b) Ô tô và phương tiện vận tải khác; 

2. Đối với các loại tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, trang thiết 

bị chuyên dùng và các tài sản khác (trừ khoản 1 Điều này) thẩm quyền quyết 

định được quy định như sau: 

a) Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định mua sắm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản 

hoặc gói mua sắm tài sản có dự toán từ 05 tỷ đồng trở lên (kể cả nhóm tài sản có 

tính đồng bộ, cùng chủng loại hoặc thuộc danh mục tài sản mua sắm theo 

phương thức tập trung đối với các loại tài sản có số lượng mua sắm nhiều, tổng 

giá trị mua sắm lớn và có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại) của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

b) Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp tương đương: 

b.1) Giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp tương đương 

quyết định mua sắm:  

- Có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản 

hoặc gói mua sắm tài sản có dự toán từ 01 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng (kể cả nhóm 

tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Tài chính. 
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- Có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/1 đơn vị tài sản 

hoặc gói mua sắm tài sản có dự toán từ 200 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng (kể 

cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý, đồng gửi báo cáo cho Sở Tài chính để theo dõi. 

- Trường hợp các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp tương đương 

không có đơn vị trực thuộc thì thẩm quyền quyết định mua sắm như sau: 

+ Có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc gói mua sắm tài sản 

có dự toán dưới 05 tỷ đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng 

loại) tại đơn vị mình sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Tài chính. 

b.2) Thủ trưởng tại các đơn vị dự toán trực thuộc các Sở, ban ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh và cấp tương đương quyết định mua sắm tài sản:  

- Có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc 

gói mua sắm tài sản có dự toán từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng (kể cả 

nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất cơ quan quản lý cấp trên trực 

tiếp.  

- Có giá trị dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc gói mua sắm tài sản 

có dự toán dưới 100 triệu đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng 

loại) tại đơn vị mình. 

c) Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban 

nhân dân huyện): 

c.1) Trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài chính-Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định mua sắm: có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 

triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc gói mua sắm tài sản có dự toán từ 01 tỷ đồng 

đến dưới 05 tỷ đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý. 

c.2) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định mua sắm: 

- Có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/1 đơn vị tài sản 

hoặc gói mua sắm có dự toán từ 200 triệu đến dưới 01 tỷ đồng (kể cả nhóm tài 

sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

- Có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản  hoặc 

gói mua sắm tài sản có dự toán từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng (kể cả 

nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

không có đơn vị dự toán trực thuộc thì thẩm quyền quyết định mua sắm như sau: 



-7- 

+ Có giá trị dưới 200 triệu đồng/1 đơn vị tài sản  hoặc gói mua sắm có dự 

toán dưới 01 tỷ đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại)của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

c.3) Thủ trưởng tại các đơn vị dự toán trực thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện quyết định mua sắm: 

- Có giá trị dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc gói mua sắm tài sản 

có dự toán dưới 100 triệu đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng 

loại) tại đơn vị mình. 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt Ủy ban nhân 

dân xã): 

- Quyết định mua sắm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu 

đồng/1 đơn vị tài sản hoặc gói mua sắm tài sản có dự toán từ 200 triệu đến dưới 

01 tỷ đồng (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng 

Tài chính – Kế hoạch. 

- Quyết định mua sắm có giá trị dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc 

gói mua sắm tài sản có dự toán dưới 200 triệu đồng (kể cả nhóm tài sản có tính 

đồng bộ, cùng chủng loại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Giá trị 01 đơn vị tài sản là đơn giá/01 đơn vị tài sản; gói mua sắm tài 

sản (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) là 

, kinh phí bổ sung (nếu có) 

hoặc nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật 

 

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước 

theo thời gian lập dự toán ngân sách, gửi cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài 

chính cùng cấp để theo dõi, tổng hợp. Nghiêm cấm việc chia lẻ giá trị mua sắm 

tài sản nhà nước để thực hiện việc mua sắm theo các hình thức không thuộc 

thầm quyền hoặc cố tình quyết định mua sắm tài sản không đảm bảo theo phân 

cấp của đơn vị quy định tại Điều này. 

5. Đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ 

bản, chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đối ứng chương trình mục tiêu 

quốc gia thuộc nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì thủ trưởng 

các đơn vị (được giao phân rã nội dung kinh phí mua sắm hoặc được cấp có 

thẩm quyền giao kinh phí mua sắm) quyết định theo phân cấp nêu trên. 

6. Đối với việc mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động 

thường xuyên (trừ các vật tư, công cụ, dụng cụ đã có văn bản của Nhà nước quy 

định khác hoặc hướng dẫn riêng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thủ trưởng cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị áp dụng theo phân cấp nêu trên và Quy chế chi tiêu nội bộ 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước. 

1. Việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng tài sản nhà nước chỉ được 

thực hiện khi dự toán sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước không vượt quá 

30% nguyên giá tài sản theo sổ sách kế toán; hoặc không vượt quá 70% so với 

giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản. 

2. Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước sử dụng từ nguồn 

vốn đầu tư phát triển thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư 

và xây dựng. 

3. Đối với thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà 

nước sử dụng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác: 

PHƯƠNG ÁN 1: 

 a) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản theo đúng chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện 

sửa chữa, bảo dưỡng tài sản theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi quản lý ngân 

sách và dự toán chi ngân sách được giao hàng năm. 

b) Các trường hợp thật sự cần thiết và cấp bách, căn cứ theo Luật Ngân 

sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định bổ sung Ngân sách để sửa 

chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước ngoài dự toán Ngân sách được giao hàng năm 

của các cơ quan hành chính thuộc địa phương quản lý và đơn vị sử dụng tài sản 

sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 

PHƯƠNG ÁN 2: 

a) Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp 

có dự toán từ 500 triệu đồng trở lên và tài sản khác còn lại có dự toán từ 300 

triệu đồng trở lên của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Đối với Sở, ban ngành cấp tỉnh và cấp tương đương: 

b.1 Thủ trưởng Sở, ban ngành cấp tỉnh và tương đương quyết định sửa 

chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp có dự toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và và tài 

sản khác còn lại có dự toán từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Sở 

Tài chính. 
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b.2 Thủ trưởng Sở, ban ngành cấp tỉnh và cấp tương đương quyết định sửa 

chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp có dự toán từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng và tài sản 

khác còn lại có dự toán từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

b.3 Trường hợp Sở, ban ngành cấp tỉnh và cấp tương đương không có đơn 

vị trực thuộc thì thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ sở 

làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán dưới 500 

triệu đồng và tài sản khác còn lại có dự toán dưới 100 triệu đồng tại đơn vị mình 

sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính. 

b.4 Thủ trưởng đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

sở, ban ngành cấp tỉnh và cấp tương đương quản lý thì thẩm quyền quyết định 

sửa chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp có dự toán dưới 50 triệu đồng và các tài sản khác còn lại có 

dự toán dưới 50 triệu đồng. 

c) Đối với Ủy ban nhân dân huyện: 

c.1 Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính- Kế hoạch và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản 

là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán 

từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và tài sản khác còn lại có dự toán từ 

50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 

c.2 Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với 

đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu 

đồng và tài sản khác còn lại có dự toán từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất 

của Phòng Tài chính- Kế hoạch. 

c.3 Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện không có đơn vị trực thuộc thì thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo 

dưỡng tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp có dự toán dưới 100 triệu đồng và tài sản khác còn lại có dự toán dưới 50 

triệu đồng tại đơn vị mình sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng Tài chính- Kế 

hoạch. 

c.4 Thủ trưởng đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

cấp huyện quản lý thì thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản là trụ 

sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán dưới 

50 triệu đồng và các tài sản khác còn lại có dự toán dưới 20 triệu đồng. 

d) Đối với Ủy ban nhân dân xã: 
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d.1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản 

là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán 

từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng và tài sản khác còn lại có dự toán từ 20 

triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng Tài chính- Kế hoạch. 

d.2 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản 

là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có dự toán 

dưới 50 triệu đồng và các tài sản khác còn lại có dự toán dưới 20 triệu đồng của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

4. Về thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật 

sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước: 

- Đối với tài sản nhà nước đã có quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

kinh tế kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước của Bộ quản lý chuyên 

ngành hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh: giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực 

hiện theo quy định.   

- Đối với tài sản nhà nước chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế 

kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc Ủy ban nhân 

dân tỉnh: giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản nhà 

nước quy định chế độ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước thuộc phạm vi cơ 

quan, tổ chức quản lý.  

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc và tài sản khác. 

PHƯƠNG ÁN 1:  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sản khác để phục vụ hoạt động cho 

các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý. 

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm xem xét nhu cầu thuê 

của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố: 

a) Quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sản khác để phục vụ hoạt động cho 

các cơ quan nhà nước thuộc cấp huyện, thành phố quản lý. 

b) Giao phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

xem xét nhu cầu thuê của các cơ quan nhà nước thuộc cấp huyện, thành phố 

quản lý để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thuê tài sản khác 

phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị trong nguồn kinh phí được Ngân sách 

nhà nước giao hàng năm. 
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4. Nội dung, trình tự, thủ tục thuê trụ sở làm việc thực hiện theo hướng 

dẫn tại Điều 6 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của 

Bộ Tài chính.  

PHƯƠNG ÁN 2: 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sản gắn 

liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, phương tiện vận tải; máy móc, 

trang thiết bị làm việc, trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác phục vụ 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, có giá trị 01 lần 

thuê (tính cho cả thời gian thuê) từ 200 triệu đồng trở lên. 

2. Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh và cấp tương đương quyết định thuê trụ 

sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, phương 

tiện vận tải; máy móc, trang thiết bị làm việc, trang thiết bị chuyên dùng và các 

động sản khác phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý, có giá trị 01 lần thuê (tính cho cả thời gian thuê) dưới 200 triệu đồng 

sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thuê trụ sở làm 

việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; máy móc, trang thiết bị 

làm việc, trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác phục vụ hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, có giá trị 01 lần thuê 

(tính cho cả thời gian thuê) dưới 200 triệu đồng sau khi có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Sở Tài chính 

Điều 6. Thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước; quản lý, xử lý tài sản 

nhà nước thu hồi. 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên 

quan, UBND tỉnh quyết định thu hồi tài sản nhà nước do Sở, ban ngành cấp tỉnh 

và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng: 

a) Trụ sở làm việc, công trình công cộng, cơ sở hoạt động sự nghiệp, công 

trình xây dựng gắn liền với đất. 

b) Xe ô tô, phương tiện vận tải. 

c) Tài sản khác có nguyên giá sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản mà sử dụng không đúng mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức. 

d) Tài sản do thực hiện đầu tư xây dựng mới; Tài sản do mua sắm, điều 

chuyển, thu hồi, bán, chuyển đổi sở hữu không đúng thẩm quyền theo quy định.  

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản khác nhà nước của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm 

quyền thu hồi của Uỷ ban nhân dân Tỉnh). 
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3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi 

tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền thu hồi của 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính).  

Điều 7. Thẩm quyền điều chuyển tài sản nhà nước.  

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên 

quan, UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản nhà nước do Sở, ban ngành cấp 

tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng: 

a) Trụ sở làm việc, công trình công cộng, cơ sở hoạt động sự nghiệp, công 

trình xây dựng gắn liền với đất. 

b) Xe ô tô, phương tiện vận tải. 

c) Tài sản khác có nguyên giá sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản; 

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản khác nhà nước 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm 

quyền thu hồi của Uỷ ban nhân dân Tỉnh). 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định điểu 

chuyển tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền thu hồi 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính).  

Điều 8. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước. 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp thuộc địa phương quản lý, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất bao gồm cả 

quyền sử dụng đất.  

b) Xe ô tô, phương tiện vận tải. 

c) Tài sản khác có nguyên giá sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản. 

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán các tài sản khác của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền bán 

tài sản nhà nước của Uỷ ban nhân dân Tỉnh). 

3. Trên cở sở đề nghị của Phòng Tài chính-kế hoạch, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định bán các tài sản khác thuộc huyện, 

thị xã, thành phố quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền thu hồi của Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính).  



-13- 

Nội dung, trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước thực hiện theo Điều 21 

của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ. 

Điều 9. Thẩm quyền quyết định thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước. 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh quyết định thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản gắn liền với đất 

(không bao gồm cả quyền sử dụng đất).  

b) Xe ô tô, phương tiện vận tải. 

c) Tài sản khác có nguyên giá sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp tương đương khối tỉnh 

quyết định thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước, gồm: 

a) Nhà làm việc hoặc các tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo 

quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư, 

giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý.  

b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng 

trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh, trên cơ sở 

thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Tài chính. 

3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định thanh lý, tiêu hủy  

tài sản Nhà nước, gồm:  

a) Nhà làm việc hoặc các tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo 

quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng 

thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp 

khác theo quy định của pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện, 

thị xã, thành phố quản lý.  

b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng 

trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện quản lý. 

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, 

thành phố quyết định tiêu hủy tài sản (xóa bỏ sự tồn tại của tài sản) của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao quản lý, sử dụng theo phân cấp; đảm 

bảo các điều kiện về tiêu hủy tài sản và các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

Nội dung quản lý và trình tự thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thực hiện 

theo Điều 28 đến Điều 31 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 

2009 của Chính phủ. 
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Chương III 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

Mục I. 

Việc sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài 

chính đã được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý 

theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 

Điều 11. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã được Nhà 

nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn 

cho doanh nghiệp. 

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp 

công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

tại Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chương III Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn của 

Bộ Tài chính tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của 

Chính phủ; Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 về hướng dẫn tiêu 

chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá 

trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã được Nhà nước xác định 

giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 

phải xây dựng Đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản 

lý) phê duyệt; trên cơ sở đó Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Nhà nước 

trong việc bảo toàn, phát triển vốn, tài sản nhà nước được giao và các nghĩa vụ 

khác theo quy định. 

Điều 12. Thẩm quyền mua sắm tài sản: 

1. Việc sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản thực 

hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư, xây dựng, mua 

sắm tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp; xe ô tô; phương tiện vận tải; tài sản khác có giá trị mua sắm từ 500 triệu 

đồng trở lên/01 đơn vị tài sản từ nguồn tài chính của đơn vị. 
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3. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản 

không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này từ nguồn tài chính 

của đơn vị phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ của đơn vị, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền quy định; trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ 

quan quản lý trực tiếp và Giám đốc Sở Tài chính. 

Điều 13. Quyết định sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ:  

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng trụ sở làm việc và 

các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, phương tiện 

vận tải; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 

lên/1 đơn vị tài sản vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ.  

2. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này vào mục đích sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ, trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý 

trực tiếp và Giám đốc Sở Tài chính. 

Điều 14. Quyết định sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích cho 

thuê; liên doanh, liên kết: 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng trụ sở làm việc và 

các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, phương tiện 

vận tải; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 

lên/1 đơn vị tài sản vào mục đích cho thuê; liên doanh, liên kết.  

2. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này vào mục đích cho thuê; liên doanh, 

liên kết trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực 

tiếp và Giám đốc Sở Tài chính. 

3. Đối với việc cho thuê các hạng mục thuộc trụ sở làm việc trong thời 

gian ngắn, không liên tục (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí 

nghiệm...), Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê xác định và công khai mức giá 

thuê, đồng gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi. Việc cho thuê tài sản được 

thực hiện theo mức giá thuê đã công bố. 

Nội dung, trình tự, hồ sơ cho thuê; liên doanh, liên kết tài sản nhà nước 

thực hiện theo Điều 24, 25, 26, 27, 28 và 29 Thông tư số 245/2009/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số 

nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước. 
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Điều 15. Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản:  

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển đối với tài sản 

nhà nước tại đơn vị. 

Điều 16. Quyết định bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản nhà nước như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản 

nhà nước đối với trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất đối với trường hợp thanh lý, tiêu 

hủy); xe ô tô, phương tiện vận tải; tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế 

toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 

2. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản nhà 

nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này trên cơ sở thống nhất 

bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và Giám đốc Sở Tài 

chính. 

 Điều 17. Quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước: 

1. Việc sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước để sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp có dự toán từ 01 tỷ đồng trở lên; xe ô tô, phương tiện vận tải, tài sản khác 

có dự toán từ 300 triệu đồng trở lên từ nguồn tài chính của đơn vị. 

3. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà 

nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trên cơ sở 

thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và Giám đốc 

Sở Tài chính. 

Mục II. 

Việc sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

Điều 18. Việc quản lý sử dụng tài sản Đơn vị sự nghiệp công lập tự 

đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: 

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện theo quy định tại 

Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chương III Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Điều 12 Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 
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31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ. 

2. Thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 

bảo chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện vận dụng cơ chế 

Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; được áp dụng như đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã được 

Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao 

vốn cho doanh nghiệp tại Mục I, Chương III Quyết định này. 

Điều 19. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và 

chi đầu tư khi được vận dụng cơ chế Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

được vận dụng cơ chế Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 21 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Luật số 69/2014/QH13 ngày 

26/11/2014 về việc Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp; Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện 

được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế 

giao vốn cho doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

được vận dụng cơ chế Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải xây dựng Đề án vận dụng cơ chế tài chính 

như doanh nghiệp và Đề án sử dụng tài sản được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý) phê duyệt. 

3. Về quy định Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế Quản lý, 

sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

được quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 28 của Luật số 

69/2014/QH13. 

Đối với các nội dung khác còn lại của việc Quản lý, sử dụng vốn, tài sản 

tại Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được 

vận dụng cơ chế Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ ngoài khoản 3 Điều này, được áp dụng quy định như 

đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã được Nhà nước xác định giá trị tài 

sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp tại Mục I, 

Chương III Quyết định này. 

Mục III. 
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Việc sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo chi thường xuyên 

Điều 20. Việc quản lý sử dụng tài sản đơn vị sự nghiệp công lập tự 

đảm bảo chi thường xuyên: 

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Chương IV Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chương III Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Điều 13 Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của 

Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-

CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ. 

Điều 21. Thẩm quyền mua sắm tài sản: 

1. Việc sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản thực 

hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 

2. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư, xây dựng, mua sắm 

tài sản trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô 

tô, phương tiện vận tải; tài sản khác có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở 

lên/01 đơn vị tài sản từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu khác 

theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản ngoài khoản 1, khoản 2 

điều này từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu khác theo quy định 

của pháp luật, phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định phù hợp với tiêu chuẩn, 

định mức, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; trên cơ sở 

thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan tài 

chính cùng cấp. 

Điều 22. Quyết định sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích cho 

thuê; liên doanh, liên kết: 

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng trụ sở làm việc và 

các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, phương tiện 

vận tải; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 

lên/1 đơn vị tài sản vào mục đích cho thuê; liên doanh, liên kết.  

2. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng tài sản nhà nước không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này vào mục đích cho thuê; liên doanh, 
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liên kết trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực 

tiếp và cơ quan tài chính cùng cấp. 

3. Đối với việc cho thuê các hạng mục thuộc trụ sở làm việc trong thời 

gian ngắn, không liên tục (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí 

nghiệm...), Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê xác định và công khai mức giá 

thuê, đồng gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi. Việc cho thuê tài sản được 

thực hiện theo mức giá thuê đã công bố. 

Nội dung, trình tự, hồ sơ cho thuê tài sản nhà nước thực hiện theo Điều 

24, 25, 26, 27, 28 và 29 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 

2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước. 

Điều 23. Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản:  

1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển đối với tài 

sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc 

tỉnh quản lý. 

2.1 Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính Kế hoạch và các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi, điều chuyển đối với 

tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 

thuộc huyện quản lý. 

Điều 24. Quyết định bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản nhà nước như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản 

nhà nước đối với trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất đối với trường hợp thanh lý, tiêu 

hủy); xe ô tô, phương tiện vận tải; tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế 

toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 

2. Việc bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy 

định tại khoản 1 Điều này do Thủ trưởng Đơn vị quyết định trên cơ sở thống 

nhất bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan tài chính 

cùng cấp. 

 Điều 25. Quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước: 

1. Việc sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước để sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài 

sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp có dự toán từ 500 triệu đồng trở lên; xe ô tô, phương tiện vận tải, tài sản 
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khác có dự toán từ 300 triệu đồng trở lên từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

và các nguồn thu khác theo quy định của Pháp luật. 

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên quyết 

định việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này, trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Thủ 

trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan tài chính cùng cấp. 

Chương IV 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI, THANH TRA, 

KIỂM TRA TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 

Điều 26. Báo cáo kê khai tài sản nhà nước 

1. Tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được quản lý và 

đăng ký kê khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Những tài sản phải 

đăng ký, kê khai quyền quản lý, sử dụng, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc cơ quan hành chính, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

b) Xe ôtô các loại. 

c) Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng 

trở lên/01đơn vị tài sản.   

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao trực tiếp quản lý, sử dụng 

tài sản phải báo cáo, kê khai quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ 

quan tài chính. 

a) Báo cáo kê khai lần đầu: theo qui định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 

245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.  

b) Báo cáo kê khai bổ sung thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày có sự 

thay đổi, đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp, sửa chữa lớn thì thời gian thay đổi tính từ ngày ký biên bản nghiệm 

thu đưa vào sử dụng. 

c) Trường hợp cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy 

định tại khoản 2 Điều này không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng 

thời hạn, cơ quan tài chính nhà nước có quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm 

đình chỉ thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tài sản phải báo cáo và 

không bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào dự toán ngân sách năm sau 

của cơ quan đó; người đứng đầu cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài nhà 

nước bị xử lý theo quy định. 

3. Đối với những tài sản cố định khác không thuộc phạm vi quy định tại 

khoản 1 Điều này thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập thẻ tài sản cố 

định để theo dõi, hạch toán và thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước theo 

quy định. 
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4. Nội dung, trình tự, hồ sơ kê khai quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước thực hiện theo Điều 15, 16, 17 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 

tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số nội 

dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước. 

Điều 27. Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: 

1. Các cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước 

định kỳ hằng năm thực hiện công khai việc mua sắm, đầu tư xây dựng, quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước theo quy định. 

2. Nội dung trình tự thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

theo Điều 35 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 

Chính phủ và Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước. 

Điều 28. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước 

1. Thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước được quy định như sau: 

a) Trên cơ đề nghị của Sở Tài chính và cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý. 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà 

nước.và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại quy định số 

192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. 

Điều 29. Kiểm kê tài sản và tính khấu hao tài sản cố định 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện
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Điều 30. Quy định sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản cố định. 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố được sử dụng phần mềm Quản lý tài sản cố 

định trong công tác quản lý được giao, theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 

184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn tiêu 

chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực 

hành chính sự nghiệp. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 31. Trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm: 

a) Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

2. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố có trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định 

của pháp luật và Quy định này. 

b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và kê khai, đăng ký tài sản nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và Quy định này. Hàng 

năm, tổng hợp báo cáo tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

đến thời điểm 31 tháng 12, gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 01 của năm 

sau để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định. 

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

lập hồ sơ về tài sản, thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm, thu hồi, bảo dưỡng, sửa 

chữa, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản theo quy định hiện hành. 

 Điều 32. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 

trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước  
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1. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước.  

2. Sử dụng tài sản nhà nước đúng tiêu chuẩn, định mức; đúng mục đích, 

tiết kiệm, có hiệu quả. 

3. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và chế độ bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn và phạm vi quản lý. Công 

khai tiêu chuẩn, định mức tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ 

quan, đơn vị.  

4. Thực hiện đăng ký, báo cáo tài sản nhà nước theo đúng quy định.  

5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật.  

Điều 33. Tổ chức thực hiện  

1. Thủ trưởng Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước và Quy định này.  

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có gì vướng mắc, phát 

sinh thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

CHỦ TỊCH  

 

 

 


